
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026  

(kèm theo Quyết định số:   181    /QĐ-ĐHCN ngày    27    tháng   01    năm 2026, 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN)  

 

STT MSSV Họ và tên Đơn vị 
Số tiền được 

hỗ trợ (đ) 

1 24022652 Trần Duy Hiếu Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

2 22026162 Trần Quang Minh Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

3 25022196 Nguyễn Minh Hạ Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

4 24020668 Lê Đình Triều Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

5 22027178 Lê Quốc Đạt Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

6 22028307 Nguyễn Nhật Quang Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

7 22022609 Nguyễn Minh Hiếu Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

8 23021705 Lê Văn Tuấn Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

9 23021058 Đặng Việt Anh Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

10 24020464 Nguyễn Thùy Dương Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

11 22022213 Trần Duy Hưng Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

12 23021141 Chu Thành Long Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

13 23021575 Nguyễn Đức Huy Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

14 24020698 Nguyễn Thị Như Ý Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

15 22029062 Phùng Quốc Việt Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

16 24022537 Phạm Mạnh Hùng Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

17 24020290 Nguyễn Ngọc Quý Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

18 24021423 Bùi Tiến Dũng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

19 23021731 Nguyễn Mai Thanh Thư Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

20 23021587 Trịnh Quang Hưng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

21 23021746 Mai Đức Văn Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

22 24022332 Cao Huy Hòa Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

23 24020638 Nguyễn Hiếu Tâm Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

24 23020671 Đặng Quang Huy Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

25 24020253 Nguyễn Thị Phương Ngọc Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

26 23021484 Đỗ Quang Cường Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

27 22027173 Dương Anh Tuấn Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

28 24021493 Võ Huy Hoàng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

29 24021318 Lê Xuân Sáng Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

30 23021690 Đào Ngọc Tân Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

31 22022140 Nguyễn Hoàng Phương Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

32 24021884 Đỗ Quang Minh Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

33 22024158 Hoàng Văn Hiệp Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

34 22022138 Nguyễn Quốc An Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

35 22024161 Lường Minh Tuấn Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

36 24020921 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

37 23020604 Phạm Bảo Hân Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

38 23020351 Vũ Nguyên Đan Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

39 22024159 Nguyễn Hữu Phi Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

40 23021678 Phạm Văn Quyền Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

41 24022314 Trần Bùi Hà Giang Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 



STT MSSV Họ và tên Đơn vị 
Số tiền được 

hỗ trợ (đ) 

42 23021566 Lưu Văn Hùng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

43 25020133 Trần Vũ Đức Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

44 22029092 Nguyễn Ngọc Dương Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

45 23020822 Trần Văn Kiên Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

46 23021940 Bàng Đức Quyết Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

47 23020168 Trần Thị Thanh Vân Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

48 25022426 Trần Văn Phúc Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

49 24022951 Trịnh Thị Thanh Bình Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

50 24020592 Lý Trần Minh Nguyên Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

51 23021875 Đinh Đăng Ngọc Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

52 22022623 Nguyễn Mạnh Hùng Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

53 23021107 Đồng Văn Hải Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

54 25024041 Trương Minh Thế Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

55 24022961 Nguyễn Quốc Đạt Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

56 22022552 Trần Đức Đăng Khôi Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

57 23021134 Đinh Nguyễn Tùng Khánh Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

58 23020418 Phạm Quân Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

59 22027547 Bùi Tiến Thành Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

60 22028302 Trần Thị Thúy Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

61 23020354 Tôn Thành Đạt Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

62 25023106 Bùi Doãn Hiệp Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

63 24020690 Bùi Hoàng Việt Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

64 23020682 Chẩu Khánh Ly Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

65 24021868 Nguyễn Văn Linh Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

66 24022126 Nguyễn Đức Hoàng Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

67 24022134 Đào Mạnh Hùng Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

68 23020622 Vũ Trần Duy Linh Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

69 24021514 Đào Quang Huy Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

70 24022419 Quách Lê Hồng Ngọc Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

71 24021234 Trần Thị Nhật Anh Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

72 25022023 Trịnh Hoài Thu Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

73 22026544 Trần Tiến Anh Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

74 24020451 Đặng Tuấn Dũng Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

75 24021491 Trương Huy Hoàng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

76 24021509 Hoàng Thị Linh Hương Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

77 23020626 Ma Đức Minh Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

78 24021490 Trần Nguyễn Hoàng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

79 23020639 Hoàng Văn Minh Quang Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

80 22026528 Đỗ Hoài Nam Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

81 24023097 Vũ Tuấn Vương Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

82 25023961 Nguyễn Trọng Đạt Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

83 24022775 Nguyễn Tiến Đạt Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

84 23021622 Bùi Quang Minh Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

85 23020603 Lê Thúy Hà Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

86 23021112 Hà Chí Hiếu Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

87 25021700 Phạm Hải Dương Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

88 24020726 Đỗ Lam Dung Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

89 23020977 Phạm Thị Thu Thùy Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

90 24022497 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 
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91 25020530 Hoàng Vũ Đạt Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

92 24022567 Lý Thị Bích Ngọc Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

93 24020220 Nguyễn Tiến Mạnh Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

94 25023772 Nguyễn Thúy Bích Hằng Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

95 24021931 Nguyễn Thị Mai Phương Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

96 23020818 Vũ Huy Hoàng Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

97 22028297 Trần Thu Thủy Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

98 25021509 Hà Nhị Bình Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

99 23021121 Đinh Thị Huế Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

100 24021421 Bùi Anh Dũng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

101 25021201 Phạm Thuỳ Linh Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

102 25023039 Nguyễn Duy Tùng Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

103 24022226 Phạm Đức Tú Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

104 25020526 Lê Quang Đạo Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

105 23020568 Ngô Thị Tâm Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

106 24020132 Trần Minh Hiếu Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

107 23020364 Phan Tuấn Hiệp Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

108 24022839 Bùi Anh Tuấn Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

109 25024228 Lô Duy Khánh Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

110 24021679 Hoàng Long Vũ Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

111 23020690 Lê Thị Thế Ngọc Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

112 24020978 Trần Mạnh Hùng Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông 2.000.000 

113 24022194 Hoàng Anh Quân Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

114 23021522 Nguyễn Thành Đạt Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

115 25022163 Nguyễn Duy Tuấn Đạt Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

116 23021514 Trần Bình Dương Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

117 24020685 Phan Mẫu Tuyến Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

118 24022538 Hoàng Phúc Hưng Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nano 2.000.000 

119 23020644 Võ Hồng Thái Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

120 24022191 Lê Duy Phúc Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

121 25023192 Nguyễn Bá Dũng Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

122 23021645 Quách Thành Nam Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

123 23021693 Triệu Cao Tấn Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

124 24022214 Trần Trọng Thủy Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

125 25023673 Hoàng Nông Tuấn Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

126 23021854 Hoàng Bình Lâm Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

127 22027125 Trần Thanh Tùng Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ 2.000.000 

128 23021317 Nguyễn Cao Nguyên Khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa 2.000.000 

129 25023596 Trần Đỗ Đức Hiệp Khoa Điện tử viễn thông 2.000.000 

130 22022551 Bùi Ngọc Khánh Viện Trí tuệ nhân tạo 2.000.000 

131 22028336 Kim Chae Yeon Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

132 23021941 Phoutthavong Xayavong Khoa Công nghệ thông tin 2.000.000 

 Tổng: 264.000.000 

 Số tiền bằng chữ: Hai trăm, sáu mươi tư triệu đồng./. 

Ấn định danh sách có 132 sinh viên./. 


